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2 Toán Huyền Văn Hà Sinh Dung Địa Thu Nhạc Hòa Văn Lân Toán(H) Hinh T.Anh Hùng

3 Toán Huyền Văn Hà Địa Thu Sinh Dung T.Anh Vân Văn Lân Toán(Đ) Lăng M.T Xoan

4 C.N Hằng Sử Oanh Toán Duy N.Văn Thu Văn Lân Nhạc Hòa T.Anh Hùng Toán(H) Hinh

5 Sử Oanh C.N Hằng Toán Duy N.Văn Thu Văn Lân T.Anh Vân M.T Xoan Toán(Đ) Lăng

1 Văn Hà T.Anh Vân Sử Oanh M.T Xoan T.D Vĩnh Toán Lăng Văn Lân Địa Thu

2 Văn Hà T.D Vĩnh T.Anh Vân Địa Thu Hóa Truyền Toán Lăng Văn Lân Sinh Dung

3 T.Anh Vân Toán Duy M.T Xoan Sử Oanh Toán Lăng T.D Vĩnh Địa Thu Văn Hà

4 T.D Vĩnh Toán Duy Địa Thu T.Anh Vân Toán Lăng Hóa Truyền Sinh Dung Văn Hà

5

1 Toán Huyền Văn Hà T.C Văn Thu Sinh Dung T.Anh Vân Hóa Truyền Toán(Đ) Lăng T.D Vĩnh

2 Toán Huyền T.Anh Vân Sinh Dung T.C Văn Thu Hóa Truyền T.D Vĩnh Toán(H) Hinh T.C Văn Lân

3 Địa Thu Văn Hà Toán Duy Toán Huyền C.N Hằng Sinh Dung T.D Vĩnh Toán(Đ) Lăng

T.Anh Vân Địa Thu Toán Duy Toán Huyền T.D Vĩnh C.N Hằng T.C Văn Lân Toán(H) Hinh

4 Sinh Dung T.Anh Vân

1 T.D Vĩnh Toán Duy N.Văn Thu T.Anh Vân Sử Oanh Toán Lăng Hóa Truyền Sinh Dung

2 Sinh Truyền Toán Duy N.Văn Thu T.D Vĩnh M.T Xoan Toán Lăng C.N Hằng Sử Oanh

3 Văn Hà T.D Vĩnh T.Anh Vân N.Văn Thu Văn Lân Sử Oanh Sinh Dung Lí Duyên

4 Văn Hà Sinh Truyền T.D Vĩnh N.Văn Thu Văn Lân T.Anh Vân Sử Oanh C.N Hằng

5 T.Anh Vân M.T Xoan Lí Duyên Hóa Truyền

1 T.C Toán Huyền T.Anh Vân GDCD Phượng T.D Vĩnh Toán Lăng Văn Lân Địa Thu Văn Hà

2 Lí Duyên T.C Toán Huyền T.Anh Vân GDCD Phượng Địa Thu Văn Lân T.D Vĩnh Văn Hà

3 T.Anh Vân T.C Văn Hà T.D Vĩnh T.C Toán Huyền Toán Lăng GDCD Phượng Văn Lân Địa Thu

4 T.C Văn Hà Lí Duyên T.C Toán Huyền T.Anh Vân GDCD Phượng Địa Thu Văn Lân T.D Vĩnh

5

1 M.T Xoan Sinh Truyền Lí Duyên C.N Dung T.C Văn Lân T.C Toán Huyền GDCD Hà T.Anh Hùng

2 Sinh Truyền C.N Hằng C.N Dung Nhạc Hòa Lí Duyên T.C Văn Lân T.Anh Hùng T.C Toán Duy

3 C.N Hằng M.T Xoan Sử Oanh Lí Duyên T.C Toán Huyền Sinh Dung Văn Lân Văn Hà

4 S.Hoạt Xoan S.Hoạt Hằng Nhạc Hòa Sử Oanh Sinh Dung Lí Duyên T.C Toán Duy GDCD Hà

5 S.Hoạt Duy S.Hoạt Huyền S.Hoạt Hòa S.Hoạt Dung S.Hoạt Oanh S.Hoạt Hà

1 Nhạc Hòa GDCD Phượng N.Văn Thu Toán Huyền C.N Hằng Sử Oanh Hóa Truyền Lí Duyên

2 GDCD Phượng Nhạc Hòa N.Văn Thu Toán Huyền Sử Oanh C.N Hằng Lí Duyên Hóa Truyền
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* HĐ trải nghiệm sáng tạo dạy theo khối hoặc lớp các tháng vào chiều thứ 7. K6 và K7:Tuần 2  -  K8 và K9: Tuần 4

PHỤ ĐẠO HỌC SINH

(Lăng)

PHỤ ĐẠO HỌC SINH

(Huyền, Thu)

* Ngoại khoá thể dục: Học vào chiều thứ 4 các tiết 3, 4 (BD đội tuyển cùng). Phụ đạo HS: 01 tuần học Ngữ văn, 01 tuần học Toán. Khối 9 học PĐ Toán

PHỤ ĐẠO HỌC SINH

(Duy, Lân)

6

Học Hướng nghiệp

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHỤ ĐẠO HỌC SINH

(Hà, Huyền)
Duy

Hinh

Hùng

*Dạy Hướng nghiệp 9: Lớp 9A tuần thứ 2 của tháng, lớp 9B tuần thứ 4 của tháng. GV chỉ đạo lao động vào các buổi chiều (Có sổ theo dõi và điều động)                  
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THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2016-2017 (Thực hiện từ 3.10.2016)
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